Ngày soạn:2/4/2023
Ngày giảng: 3/4/2023
Tiết 41- Bài 29
CẢ NƯỚC TRỰC TIẾP CHIẾN ĐẤU CHỐNG MĨ, CỨU NƯỚC
(1965 - 1973) (Tiết 1)
I. Mục tiêu 
1. Năng lực 
		Rèn luyện cho học sinh kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử.
- Phát triển năng lực tự chủ và tự học; giao tiếp và hợp tác; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo; năng lực ngôn ngữ;
+ Tái hiện kiến thức lịch sử, xác định mối quan hệ giữa các sự kiện, hiện tượng lịch sử.
		+ Vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn như: Kĩ năng sử dụng bản đồ để tường thuật các trận đánh và các kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh các sự kiện lịch sử. Niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
2.Phẩm chất
		Bồi dưỡng lòng  yêu nước, tinh thần cách mạng, tình đoàn kết dân tộc, Đông Dương, quốc tế, niềm tin vào sự lãnh đạo của đảng, niềm tự hào của dân tộc. Khâm phục tinh thần đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân miền Nam.
II. Chuẩn bị	
1. Chuẩn bị của giáo viên
- Giáo án word và Powerpoint.
- Tranh ảnh, tư liệu liên quan đến bài học.
2. Chuẩn bị của học sinh
- Đọc trước sách giáo khoa và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Sưu tầm tư liệu, tranh ảnh có liên quan.
  III. Tiến trình dạy học 
1. Hoạt động khởi động
- Mục tiêu: Học sinh nắm được những nét chính về nhân dân Mĩ biểu tình phản đối chiến tranh ở Việt Nam. Dựa trên những kiến thức học sinh đã biết và chưa biết, GV tổ chức cho HS trả lời các câu hỏi kích thích sự tò mò hiểu những điều chưa biết sẽ được giải đáp trong bài học, đưa học sinh vào tìm hiểu nội dung bài học, tạo tâm thế cho học sinh đi vào tìm hiểu bài mới.
2. Hoạt động hình thành kiến thức
1. Hoạt động 1: 1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam   
a. Mục tiêu: Trình bày được âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
b. Tổ chức thực hiện
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày âm mưu và hành động của Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
- HS trình bày.
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
? CL “CTCB”và “CTĐB” của Mĩ ở MN có điểm gì giống và khác nhau?
(Giống: Đều là ctr thực dân kiểu mới
Khác: LL tham chiến chủ yếu trong “CTĐB” là ngụy quân và cố vấn  Mi. Trong “CTCB” là lính viễn chinh Mĩ, chư hầu+ lính Nguỵ)
	1. Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ ở miền Nam   
- Sau khi chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" bị thất bại, Mĩ chuyển sang chiến lược "Chiến tranh cục bộ" (1965 - 1968). Chiến lược "Chiến tranh cục bộ" được tiến hành bằng quân Mĩ, quân đồng minh của Mĩ và quân đội Sài Gòn, lúc cao nhất là gần 1,5 triệu quân.
- Dựa vào ưu thế quân sự, Mĩ liên tiếp mở các cuộc hành quân "tìm diệt"  vào căn cứ Quân giải phóng ở Vạn Tường (Quảng Ngãi), tiếp đó là hai cuộc phản công mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967 bằng các cuộc hành quân "tìm diệt" và "bình định".


2. Hoạt động 2: Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
a. Mục tiêu: Trình bày được những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, trên lược đồ.
b. Tổ chức hoạt động: 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm (Nội dung chính)

	- Đọc SGK. 
- Chia lớp thành 6 nhóm: Thảo luận và trả lời câu hỏi sau: Trình bày những thắng lợi lớn của nhân dân miền Nam trong chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ, tiêu biểu là chiến thắng Vạn Tường, trên lược đồ.

HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích các nhóm hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
- Các nhóm trình bày.
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả của nhóm trình bày. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. Hướng dẫn HS quan sát hình 66, 67 – SGK để biết được các phong trào đấu tranh chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ".
	2. Miền Nam chiến đấu chống chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
- Nhân dân ta chiến đấu chống "Chiến tranh cục bộ" với ý chí "quyết chiến quyết thắng giặc Mĩ xâm lược", mở đầu là thắng lợi ở Vạn Tường - Quảng Ngãi (8 - 1965).
 Chiến thắng Vạn Tường đã mở đầu cho cao trào "Tìm Mĩ mà đánh, lùng nguỵ mà diệt" trên khắp miền Nam, với thắng lợi này đã chứng minh khả năng ta có thể đánh thắng Mĩ trong chiến lược "Chiến tranh cục bộ".

- Tiếp theo, quân dân miền Nam đã đánh bại các cuộc hành quân càn quét lớn của Mĩ trong hai mùa khô 1965 - 1966 và 1966 - 1967.
- Trên mặt trận chính trị, các phong trào đấu tranh của quần chúng nổ ra từ thành thị đến nông thôn, phá vỡ từng mảng "ấp chiến lược"... Vùng giải phóng được mở rộng, uy tín của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được nâng cao trên trường quốc tế.


3. Hoạt động 3: II. Miền Bắc vừa chiến đấu chống chiến tranh phá hoại lần thứ nhất của Mĩ, vừa sản xuất (1965 - 1968)
a. Mục tiêu: Biết được cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.
b. Tổ chức hoạt động 
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Dự kiến sản phẩm

	- Đọc SGK. Trả lời câu hỏi: Trình bày cuộc chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc của Mĩ.
HS đọc SGK và thực hiện yêu cầu. GV khuyến khích học sinh hợp tác với nhau khi thực khi thực hiện nhiệm vụ học tập, GV theo dõi, hỗ trợ HS.
- HS trình bày.
HS phân tích, nhận xét, đánh giá kết quả trình bày của HS. 
GV bổ sung phần phân tích nhận xét, đánh giá, kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Chính xác hóa các kiến thức đã hình thành cho học sinh. 
	1. Mĩ tiến hành chiến tranh không quân và hải quân phá hoại miền Bắc   
- Mĩ dựng lên "sự kiện Vịnh Bắc Bộ" (8 - 1964), cho máy bay ném bom miền Bắc. 
- Đến ngày 7 - 2 - 1965, lấy cớ "trả đũa" việc Quân giải phóng miền Nam tiến công doanh trại quân Mĩ ở Plâycu, Mĩ chính thức gây ra cuộc chiến tranh bằng không quân và hải quân phá hoại miền Bắc.


3. Hoạt động luyện tập
a. Mục tiêu: Củng cố, hệ thống hóa, hoàn thiện kiến thức mới về cả nước trực tiếp đấu tranh chống Mĩ cứu nước.
b. Phương thức tiến hành: GV giao nhiệm vụ cho HS và chủ yếu cho làm việc cá  nhân. Trong quá trình làm việc HS có thể trao đổi với bạn hoặc thầy, cô giáo.
Câu hỏi: Nêu thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ 
        	 Những thắng lợi tiêu biểu của quân dân miền Nam trong những năm 1965 - 1967 góp phần làm phá sản chiến lược "Chiến tranh cục bộ" của Mĩ
· Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi) năm 1965
· Chiến thắng hai mùa khô (đông- xuân 1965 - 1966 và đông xuân 1966 - 1967)
· Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân (1968).
4. Hoạt động tìm tòi mở rộng và vận dụng
a. Mục tiêu: Nhằm vận dụng kiến thức mới mà HS đã được lĩnh hội để giải quyết những vấn đề mới trong học tập và thực tiễn. 
b. Phương thức tiến hành: Các câu hỏi sau khi hình thành kiến thức mới.
Em hãy chỉ ra những điểm giống và khác nhau giữa hai chiến lược "Chiến tranh cục bộ" và "chiến tranh đặc biệt" của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?
Dự kiến sản phẩm
Giống nhau:
· Là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, nằm trong chiến lược toàn cầu phản cách mạng của Mĩ những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai. 
· Cùng chung mục tiêu là chống phá cách mạng miền Nam, biến miền Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mĩ. 
· Có sự tham gia và chi phối của tiền của, vũ khí và cố vấn quân sự Mĩ. 
· Cả hai đều bị thất bại.
Khác nhau:
	Tiêu chí so sánh
	Chiến tranh đặc biệt
	Chiến tranh cục bộ

	Quy mô chiến tranh
	Ở miền Nam
	Mở rộng hai miền Nam – Bắc

	Mục tiêu
	Chống phá cách mạng và bình định miền Nam
	Vừa bình định miền Nam vừa phá hoại miền Bắc.

	Thủ đoạn
	“Ấp chiến lược” được coi như “xương sống”
	chiến lược hai gọng kìm tìm diệt và bình định.

	Lực lượng tham chiến
	Quân đội tay sai, dưới sự chỉ huy của cố vấn Mĩ, dùng người Việt đánh người Việt.
	Mĩ, chư hầu, Ngụy.
 
Mĩ giữ vai trò quan trọng nhất.

	Tính chất ác liệt
	Ác liệt
	Rất ác liệt ở mục tiêu vừa nhằm tiêu diệt quân chủ lực và bình định miền Nam, phá hoại miền Bắc, số quân tham chiến đông, vũ khí hiện đại, hỏa lực mạnh cả trên bộ, trên không, trên biển.


- GV giao nhiệm vụ cho HS
+ Sưu tầm thêm một số tư liệu, tranh ảnh liên quan đến bài học.
		+ Chuẩn bị bài mới 
		- Xem trước phần 3 mục II và mục III bài 29.
		- Trả lời các câu hỏi sách giáo khoa.
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Ngày  so ? n: 2 /4/2023   Ngày gi ? ng:  3/4 /202 3   Ti ? t 4 1 -   Bài 29   C ?   NƯ ? C TR ? C TI ? P CHI ? N Đ ? U CH ? NG M I , C ? U NƯ ? C   (1965  -   1973) (Ti ? t 1)   I.   M ? c tiêu    1 .  Năng l ? c        Rèn luy ? n cho h ? c sinh k i  năng s ?   d ? ng b ? n đ ?   đ ?   tư ? ng thu ? t các tr ? n đánh  và các k i   năng phân tích, nh ? n đ ? nh, đánh giá, so sánh các s ?   ki ? n l ? ch s ? .   -   Phát tri ? n năng l ? c t ?   ch ?   và t ?   h ? c; giao ti ? p và h ? p tác; năng l ? c gi ? i quy ? t v ? n  đ ?   và sáng t ? o; năng l ? c ngôn ng ? ;   +   Tái hi ? n ki ? n th ? c l ? ch s ? , xác đ ? nh m ? i quan h ?   gi ? a các s ?   ki ? n,  hi ? n tư ? ng l ? ch  s ? .       +  V ? n   d ? ng   ki ? n   th ? c   m ? i   mà   HS   đ ã   đư ? c   l i nh   h ? i   đ ?   gi ? i   quy ? t   nh ? ng   v ? n   đ ?   m ? i   trong   h ? c   t ? p   và   th ? c   ti ? n   như:   K i  năng s ?   d ? ng b ? n đ ?   đ ?   tư ? ng thu ? t các  tr ? n đánh và các k i  năng phân tích, nh ? n đ ? nh, đánh giá, so sánh các s ?   ki ? n l ? ch   s ? .  Ni ? m tin vào s ?   lãnh  đ ? o c ? a đ ? ng, ni ? m t ?   hào c ? a dân t ? c.  Khâm ph ? c tinh  th ? n đ ? u tranh kiên cư ? ng, b ? t khu ? t c ? a nhân dân mi ? n Nam.   2 . Ph ? m   ch ? t       B ? i dư ? ng lòng  yêu n ư ? c, tinh th ? n cách m ? ng, tình  đoàn k ? t dân t ? c, Đông  Dương, qu ? c t ? , ni ? m tin và o s ?   lãnh  đ ? o c ? a đ ? ng, ni ? m t ?   hào c ? a dân t ? c.  Khâm  ph ? c tinh th ? n đ ? u tranh kiên cư ? ng, b ? t khu ? t c ? a nhân dân mi ? n Nam.   II . Chu ? n b ?     1.  Chu ? n b ?   c ? a giáo viên   -   Giáo án word và Powerpoint.   -   Tranh  ? nh,  tư li ? u liên quan đ ? n bài h ? c.   2. Chu ? n b ?   c ? a h ? c sinh   -   Đ ? c trư ? c sách giáo khoa và hoàn thành các nhi ? m v ?   đư ? c giao.   -   Sưu t ? m tư li ? u, tranh  ? nh có liên quan .      III . Ti ? n trình d ? y h ? c    1.   Ho ? t   đ ? ng   kh ? i   đ ? ng   -   M ? c tiêu:   H ? c sinh n ? m đư ? c  nh ? ng nét chính v ?   nhân dân M i  bi ? u tình ph ? n  đ ? i chi ? n tranh   ?   Vi ? t Nam . D ? a trên nh ? ng ki ? n th ? c h ? c sinh đ ã bi ? t và chưa  bi ? t, GV t ?   ch ? c cho HS tr ?   l ? i các câu h ? i  kích thích s ?   tò mò hi ? u nh ? ng đi ? u 

